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      KẾ HOẠCH 

Phân công nhiệm vụ rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn xã để tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 06 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi 

 

Thực hiện Văn bản số 5195/BYT-DP, ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế 

về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn; 

Xét đề nghị của Trạm y tế xã tại tờ trình số ..../TTr-TYT ngày 22 tháng 9 năm 

2022 của Trạm Y tế xã Ia Băng. 

Để chuẩn bị kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 

trẻ em thuộc nhóm đối tượng 06 tháng đến dưới 05 tuổi trên địa bàn xã theo chỉ 

đạo của Thủ tướng chính phủ. 

Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ triển khai rà 

soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Văn bản số 5195/BYT-DP, ngày 22 tháng 9 

năm 2022 của Bộ Y tế về việc rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn. 

- Rà soát, thống kê đầy đủ số lượng trẻ em từ 06 tháng đến dưới 05 tuổi trên 

địa bàn xã. 

- Thông tin rà soát, thống kê đảm bảo theo biểu mẫu. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

1. Thời gian tiến hành rà soát, thống kê:  

- Từ ngày 23/9/2022 đến ngày 29/9/2022. 

- Kết quả gửi về Trạm Y tế xã để tổng hợp. 

2. Địa điểm:  

- Tại 11 thôn, làng trên địa bàn xã. 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH RÀ SOÁT, THỐNG KÊ TẠI 

CÁC THÔN LÀNG  

1. Thôn Châm Prông: 

- Ông Ksor Jar - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Ông Rmah Tuyên - Phó Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm Tổ viên. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 
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- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Bà Đô: Bí thư Đoàn thanh niên xã. 

+ Ông Rơh Châm Lít: cán bộ thú y. 

+ Ông Ty: Phó bí thư Đoàn thanh niên xã. 

2. Thôn Bông Lar: 

- Ông Rah Lan Lang - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Ông Pih - Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Ông Trần Hữu Chiến: Văn phòng - Thống kê xã. 

+ Ông Trần Minh Đức: Tài chính - Kế toán xã. 

3. Thôn Châm Bôm: 

- Ông Rah Mah - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Ông Wun - Phó Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm Tổ viên. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Bà Nguyễn Thị Loan: Tư pháp - hộ tịch xã. 

+ Bà Vĩnh:  Địa chính Nông nghiệp xã. 

4. Thôn O Đất: 

- Ông Hyơm - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Ông Her - Phó Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm Tổ viên. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 
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- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Ông Lek: Chủ tịch Hội Nông dân xã. 

+ Bà Hoàng Thị Kim Hưng: Địa chính - Xây dựng xã. 

5. Thôn 5: 

- Bà Nguyễn Thị Hằng - Bí thư chi bộ thôn làm Tổ Trưởng 

- Ông Hồ Đức Viễn Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Bà Nguyễn Thị Diệu Lan - Phó Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm Tổ viên. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Bà Đặng Thị Phương Vi: Văn phòng - Thống kê xã. 

+ Bà Bạch Thị Hạnh: PCT.UBMTTQVN xã. 

+ Bà Trần Võ Thanh Bình- Phó Chủ tịch Hội LHPN xã. 

6. Thôn 6: 

- Ông Nguyễn Thành Tâm - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Ông Đoàn Văn Nhiệm - Phó Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm Tổ viên. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Bà Trần Thị Thanh Tâm: Tài chính - Kế toán xã. 

7. Thôn O Ngó: 

- Ông Đinh Hồng Thành - Bí thư chi bộ làm Tổ trưởng. 

- Ông Jip - Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm Tổ viên. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 
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- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Ông Nguyễn Đình Cần - Chủ tịch HCCB xã. 

+ Ông Nguyễn Văn Miên – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã. 

8. Thôn O Yố: 

- Ông Ning - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Ông Siu DJơng - Phó Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm Tổ viên. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Ông Nguyễn Văn Thịnh: Phó Chủ tịch HĐND xã. 

+ Bà Hoàng Thị Ngọc Mai: Tư pháp – hộ tịch xã. 

9. Thôn Brông Thoong : 

- Ông Siu Lol - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Ông Líu - Phó Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Trưởng Ban công tác mặt trận thôn làm Tổ viên. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Bà Phạm Ngọc Bích - Chủ tịch Hội LHPN xã. 

10. Thôn Hàm Rồng: 

- Ông Đặng Quốc Vân - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn làm Tổ trưởng. 

- Ông Phạm Văn Hưng - Phó bí thư chi bộ làm Tổ phó. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 
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- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

+ Ông Phạm Quý Thành: Chủ tịch UBMTTQVN xã 

11. Thôn Ia Klai: 

- Ông Nguyễn Thanh Hà - Bí thư chi bộ làm Tổ trưởng. 

- Ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng thôn làm Tổ phó. 

- Ông Đinh Vĩnh Quốc - Phó Trưởng thôn,Trưởng Ban công tác mặt trận thôn 

làm Tổ phó. 

- Bí thư chi đoàn Thanh niên thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội Nông dân thôn làm Tổ viên. 

- Chi hội trưởng chi hội CCB thôn làm Tổ viên. 

- Công an viên thôn làm Tổ viên. 

- Y tế thôn làm Tổ viên. 

- Cán bộ, công chức xã phụ trách thôn làm tổ viên, gồm:  

* Nhiệm vụ của các tổ: 

 - Tổ trưởng các tổ có trách nhiệm họp các tổ viên, phân công cho các tổ viên 

triển khai nội dung công việc, khẩn trương rà soát trẻ em trong độ tuổi từ 06 tháng 

tuổi đến dưới 05 tuổi trên địa bàn thôn mình quả lý và tổng hợp số liệu gửi về 

Trạm Y tế xã đúng thời gian quy định.  

Trên đây là Kế hoạch rà soát, thống kê trẻ em trong độ tuổi từ 06 tháng tuổi 

đến dưới 05 tuổi trên địa bàn xã để tiêm vắc xin phòng./. 
 

Nơi nhận:                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c);                                   KT. CHỦ TỊCH 

- Đảng ủy (b/c);                     PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- Q.Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Thành viên BCĐ Phòng chống dịch xã; 

- Trạm Y tế xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của xã;                                 

- Lưu: VT.                                                                                                            

                        Trần Văn Hùng
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Biểu mẫu báo cáo 

(Kèm theo công văn số 5195/BYT-DP ngày 22 tháng 9 năm 2022) 

 

 

STT Trẻ từ 06 tháng tuổi đến 

dưới 5 tuổi 

Số lượng Nhu cầu vắc 

xin 

Ghi chú 

1 Trẻ từ 06 tháng tuổi đến 

dưới 1 tuổi 

   

2 Trẻ từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi    

3 Trẻ từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi    

4 Trẻ từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi    

5 Trẻ từ 4  tuổi đến dưới 5 tuổi    
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UBND XÃ IA BĂNG              CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

THÔN………………                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

DANH SÁCH 

RÀ SÓAT, THỐNG KÊ TRẺ EM 06 THÁNG TUỔI ĐẾN DƯỚI 05 TUỔI 

 

Stt Họ và tên trẻ 

Ngày tháng năm 

sinh 
Tên cha hoặc mẹ 

Mã định 

danh 

 

Số điện 

thoại của 

cha/mẹ 
Nam  Nữ  
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Stt Họ và tên trẻ 

Ngày tháng năm 

sinh 
Tên cha hoặc mẹ 

Mã định 

danh 

 

Số điện 

thoại của 

cha/mẹ 
Nam  Nữ  
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Stt Họ và tên trẻ 

Ngày tháng năm 

sinh 
Tên cha hoặc mẹ 

Mã định 

danh 

 

Số điện 

thoại của 

cha/mẹ 
Nam  Nữ  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH                                           TRƯỞNG THÔN  
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